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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Xuân Long 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Nguyễn Thị Đấu 

                                        2. Bà Dương Thị Lệ 

       - Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thanh Tr nh - Thư  ý T a án nhân  ân 

tỉnh T. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên toà: Võ 

Trung Hiếu - K ểm sát v ên. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, tạ  tr  sở T a án nhân  ân tỉnh T xét x  sơ 

thẩm c ng  ha  v  án th   ý số: 28/2016/TLST-HNGĐ  ngày 03 tháng 10 năm 

2016 v  v ệc: “ h a tà  sản ch ng sa   h   y h n        y n s    ng  ất” 

Theo quyết  ịnh  ưa v  án ra xét x  số: 74/2017/QĐST-DS ngày 25 

tháng 8 năm 2017 và Q yết  ịnh hoãn ph ên t a số: 92/2017/QĐST-DS ngày 

19/9/2017  g ữa các  ương sự:  

1. Nguyên đơn: 

Bà Nguyễn Thị Mỹ H  s nh năm 1965  

Địa chỉ: Số E    ầ  E  ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 

Ngư i đại diện th o ủy  uyền: Ông Võ Trọng K  s nh năm 1978 ( theo 

văn bản ủy   y n ngày 12/7/2016 và 27/6/2017) 

Địa chỉ: Số 7/11  ư ng  han Thanh G  phư ng 3  thành phố  , tỉnh T 

( có mặt) 

2.   đơn: 

Ông Bùi Trọng P  s nh năm 1965  

Địa chỉ: Số E   ầ  E   ư ng N, phư ng N     n 1  Thành phố H.( có mặt) 

 h  ở h ện nay: ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. 

3  Ngư i c   uyền   i  ngh a     iên  uan: 

- Bùi Nhật A  s nh năm 1993;  (có  ơn vắng mặt) 

Địa chỉ: Số E    ầ  E   ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 
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- Bùi Đại H  s nh năm 1997;  (có  ơn vắng mặt) 

Địa chỉ: Số E    ầ  E  ư ng N, phư ng N    n 1  Thành phố H. 

- Bà Lê Thị H (Le Hanh T)  s nh năm 1934; 

Địa chỉ: Số 6164 F 27609 U.S.A. 

Ngư i đại diện th p ủy  uyền: Ông Nguyễn Minh Trường S  s nh năm 

1977; ( theo văn bản ủy   y n ngày 04/5/2016 ) 

Địa chỉ: Số 15   h  phố A  phư ng A  thành phố  , tỉnh T.( có mặt) 

Ngư i bảo  ệ  uyền    i ích h p pháp của bà Lê Th  H (Le Hanh T)   ng 

Nguyễn Minh H  à L  t sư  th ộc Văn ph ng    t sư Ng yễn   nh H  Đoàn 

   t sư tỉnh T ( có mặt). 

- Ủy ban nhân dân huyện C, t nh T; (có  ơn vắng mặt) 

Ngư i đại diện th o pháp  u t: Ông Huỳnh V n B  H -  hủ tịch  y ban 

nhân  ân h yện  , tỉnh T.   

        NỘI DUNG VỤ ÁN 

         * Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời khai 

trong quá trình tố tụng Nguyên đơn Nguyễn Thị Mỹ H và Người đại diện 

theo ủy quyền của Nguyên đơn ông Võ Trọng K trình bày:  hị Ng yễn 

Thị  ỹ H và anh Bù  Trọng    ã  y h n theo   yết  ịnh c ng nh n th  n t nh  y 

h n số 56/2014/QĐST-HNGĐ ngày 11/4/2014 của TAND Q  n  , Thành phố 

H. Nhưng  h   y h n chị và anh P chưa yê  cầ  ch a tà  sản ch ng  à   y n s  

  ng   ện tích 200m
2
  ất ở  tọa  ạc ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. Đất này  o vợ 

chồng chị m a  h  c n  à vợ chồng và  ã  ược UBND h yện   cấp g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất số H 33525  ngày 21/12/2004 cho hộ Ng yễn Thị  ỹ 

H.  

Nay chị yê  cầ  ch a tà  sản ch ng  à   y n s    ng 200 m
2
  ất ở  tọa  ạc 

ấp T xã T, h yện  , tỉnh T. X n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất ở theo b ên 

bản  o  ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017. Đố  vớ  yê  cầ  của bà Le Hanh T 

    chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
  ất và căn nhà trên  ất ( gồm 700m

2
 cây 

 â  năm th ộc th a 1718 và 200 m
2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa 

 ạc ấp T xã T, h yện  , tỉnh T và hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 

33525 ngày 21/12/2004 ) chị  h ng  ồng ý v  căn nhà và phần  ất này  à tà  sản 

ch ng của chị và anh P. 

         * Tại bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời khai trong quá trình tố 

tụng bị đơn Bùi Trọng P trình bày: 

Anh và chị Ng yễn Thị  ỹ H ch ng sống từ năm 1992   ến năm 2014 th  

 y h n theo   yết  ịnh c ng nh n th  n t nh  y h n số 56/2014/QĐST- HNGĐ 
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ngày 11/4/2014 của TAND Q  n  , Thành phố H. Trong   yết  ịnh  y h n này 

chưa g ả    yết v  phần tà  sản ch ng g ữa anh và chị H. Q á tr nh anh và chị H 

ch ng sống  h ng có tà  sản ch ng. Đố  vớ  phần  ất có   ện tích 200 m
2
 th a 

số 1786  t  bản  ồ số 01  tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T  o hộ chị 

Ng yễn Thị  ỹ H  ứng tên theo g ấy chứng nh n QSDĐ số H 33525 do UBND 

h yện   cấp ngày 21/12/2014 có ng ồn gốc của mẹ anh  à bà Lê Thị H (Le 

Hanh T )  s nh năm 1934. Địa chỉ: Số 6164 F 27609 U.S.A  tạm trú ấp T  xã T 

h yện  , Tỉnh T, m a của bà Ng yễn Thị Ánh N. Do mẹ anh  à ngư   nước 

ngoà   h ng  ủ        ện  ược  ứng tên   y n s    ng  ất nên bà  ã nh  hai 

vợ chồng anh  ứng tên  ùm. Sa   ó  mẹ anh bỏ t  n ra xây  ựng căn nhà cấp 4 

và v t   ến trúc cùng toàn bộ cây trồng trên  ất. V  v y   ây  à tà  sản của mẹ 

anh  chứ  h ng phả   à tà  sản ch ng của vợ chồng. Nay chị H yê  cầ  ch a tà  

sản ch ng sa   h   y h n anh  h ng  ồng ý. Anh  ồng ý vớ  yê  cầ   hở    ện 

của bà H mẹ anh. V  g á trị  nhà  ất  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất thống nhất 

theo các b ên bản  o  ạc  thẩm  ịnh và  ịnh g á ngày 29/3/2017. 

* Tại đơn yêu cầu độc lập, bản tự khai, biên bản hòa giải và các lời 

khai trong quá trình tố tụng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Lê 

Thị H ( Le Hanh T ) và Người đại diện theo ủy quyền của bà Lê Thị H, ông 

Nguyễn Minh Trường S trình bày: Năm 2004  bà H có nh n ch yển nhượng 

của chị Ng yễn Thị Ánh N   ện tích 900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T, xã    h yện   

tỉnh T (nay  à ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T)  ể  àm nơ  ở  ưỡng g à   h  bà hồ  

hương v  V ệt Nam. G á t  n ch yển nhượng  à 90  ượng vàng 24K  bà có trả  ủ 

t  n cho chị N (có  àm b ên nh n trả t  n). Do bà  à ngư   nước ngoà   h ng thể 

 ứng tên hợp  ồng ch yển nhượng   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ chồng anh 

Bù  Trọng   và chị Ng yễn Thị  ỹ H  à con r ột và con  â   ứng tên  ùm 

trong g ấy   y n s    ng  ất và g ao cho con r ột  à anh P thay mặt chăm sóc  

  ản  ý. Ngày 23/8/2004   y ban nhân  ân h yện   cấp g ấy chứng nh n   y n 

s    ng  ất số 33472/QSDĐ cho hộ Ng yễn Thị  ỹ H th a  ất số 1718  t  bản 

 ồ số 1   ện tích 900 m
2
  ất   ả. Sa   ó  bà x n ch yển m c  ích s    ng 200 

m
2
  ất th  cư nằm trong trong 900 m

2
  ất   ả  ược  y ban nhân  ân h yện   

tỉnh T cấp g ấy chứng nh n   y n s    ng 200 m
2
  ất th  cư số H 33525 ngày 

21/12/2004,  ến năm 2015  bà m a v t tư và mướn thợ xây cất 01 căn nhà cấp 4, 

vách tư ng  n n gạch  má  to e trên   ện tích 200 m
2
  ất th  cư  ể  àm nơ  ở mỗ  

 h  bà v  thăm   ê hương và nghỉ  ưỡng g à. Nay vợ chồng Bù  Trọng   và 

Ng yễn Thị  ỹ H  ã  y h n. Bà H yê  cầ  b ộc Bù  Trọng   và Ng yễn Thị 

 ỹ H g ao trả cho bà 900 m
2
  ất ( gồm 700m

2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 

200 m
2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T xã T , h yện  , tỉnh 
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T) và căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất. Đồng th    yê  cầ  hủy g ấy 

chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 cấp cho hộ chị Ng yễn 

Thị  ỹ H. 

 * Người có quyền lợi,  nghĩa vụ liên quan anh Bùi Nhật A, anh Bùi Đại 

H trình bày: 

          ác anh  à con r ột của bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng Bù  Trọng  . Đố  

vớ  yê  cầ   hở    ện ch a tà  sản ch ng của bà Ng yễn Thị  ỹ H, hai anh  chị 

hoàn toàn  ồng ý và  h ng có ý   ến g   hác.  

         Đố  vớ  yê  cầ  của bà Le Hanh T yê  cầ  bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng 

Bù  Trọng   g ao trả 900 m
2
  ất và căn nhà trên  ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ 

số 1  tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T, hai anh  chị  h ng  ồng ý v  căn nhà 

và phần  ất này  à của cha mẹ   à bà Ng yễn Thị  ỹ H và  ng Bù  Trọng  .   

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện C 

có đơn xin giải quyết vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng. 

Tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n của ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ H 

vẫn g ữa ng yên yê  cầ   hở    ện ch a tà  sản ch ng  à   y n s    ng 200 m
2
 

 ất ở  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T. X n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất 

ở theo b ên bản  o  ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017.  hị H  h ng  ồng ý vớ  

yê  cầ  của bà Lê Thị H (Le Hanh T)     chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
 

 ất v  số tà  sản trên  à tà  sản ch ng của chị và anh P  ược tạo   p trong th    ỳ 

h n nhân. Đố  vớ  căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất  à tà  sản của bà Lê 

Thị H chị H  h ng có ý   ến g . 

Đạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an có yê  

cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T )  à  ng Ng yễn   nh Trư ng S xin rút  ạ  1 

phần yê  cầ   ộc   p v  v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 

ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   và b  s ng yê  cầ   ồng ý giao 

 ạ  cho anh P 900 m
2
  ất ( gồm 700m

2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 200 m

2
 

 ất ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T  h yện  , tỉnh T) và căn 

nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất.  

Bị  ơn Bù  Trọng   xác  ịnh số tà  sản trên  à của bà Lê Thị H bỏ t  n ra 

mua và nh  vợ chồng anh  ứng tên  ùm  chứ  h ng phả   à tà  sản ch ng của vợ 

chồng, nên anh  h ng  ồng ý vớ  yê  cầ   hở    ện của chị  ỹ H, anh chấp 

nh n trả  ạ  cho bà H mẹ anh số tà  sản này, tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n 

của bà Lê Thị H  ồng ý giao lạ  cho anh   y n s    ng  ất và   y n sở hữ  tà  

sản gắn    n vớ   ất. V  v y  anh  ồng ý nh n số tà  sản này. 
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L  t sư bảo vệ   y n và  ợ  ích hợp pháp của ngư   có   y n  ợ   nghĩa 

v    ên   an có yê  cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T)  h ng  ồng ý vớ  yê  

cầ  của ng yên  ơn và  ưa ra nh      p    n  phân tích v  ng ồn gốc 900 m
2
  ất 

( gồm 700m
2
 cây  â  năm th ộc th a 1718 và 200 m

2
  ất ở  th ộc th a 1786 t  

bản  ồ số 1) tọa  ạc ấp T, xã T , h yện  , tỉnh T) và căn nhà  v t   ến trúc  cây 

trồng trên  ất  à tà  sản  o bà Lê Thị H m a và xây  ựng  o bà  à ngư   nước 

ngoà   h ng  ủ        ện  ể  ược  ứng tên   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ 

chồng anh P  chị  ỹ H  ứng tên  ùm trong g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất 

và g ao cho anh P thay mặt chăm sóc    ản  ý. V  v y    nghị Hộ   ồng xét x  

 h ng chấp nh n yê  cầ   hở    ện của chị  ỹ H  chấp nh n yê  cầ   ộc   p 

của bà Lê Thị H  b ộc chị H, anh P và các thành v ên trong hộ trả  ạ   ất cho bà 

Gh  nh n v ệc bà H  ồng ý g ao  ạ  cho anh P   y n s    ng  ất và   y n sở 

hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất nê  trên. 

Đạ    ện V ện   ểm sát tạ  ph ên t a phát b ể  ý   ến v  v ệc t ân theo 

pháp    t tố t ng trong   á tr nh g ả    yết v  án của thẩm phán  hộ   ồng xét 

x  và những ngư   tham g a tố t ng  ể từ  h  th   ý v  án cho  ến trước th   

  ểm hộ   ồng xét x  nghị án  ã t ân thủ  úng các      ịnh của Bộ    t tố 

t ng  ân sự. V  nộ    ng v  án:  ạ    ện V ện   ểm sát cho rằng yê  cầ   hở  

  ện của ng yên  ơn và yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên 

quan  à có cơ sở 1 phần. Đ  nghị hộ   ồng xét x  chấp nh n 1 phần yê  cầ   hở  

  ện của ng yên  ơn và 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v  

  ên   an, xem xét c ng sức bảo   ản    tr  tà  sản  ang tranh chấp  ể ch a cho 

anh P  chị  ỹ H và từ  ó xác  ịnh  ây  à tà  sản tà  sản ch ng của anh chị  ể 

phân chia theo   y  ịnh của pháp    t. 

 ăn cứ vào các tà    ệ   chứng cứ có trong hồ sơ v  án  ược thẩm tra tạ  

ph ên t a.  ăn cứ vào  ết   ả tranh    n tạ  ph ên t a trên cơ sở xem xét  ầy  ủ 

toàn   ện tà    ệ   chứng cứ  ý   ến của các  ương sự, ngư   bảo vệ   y n và  ợ  

ích hợp pháp của  ương sự    ểm sát v ên. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] V  tố t ng: Ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an Bù  Nh t A, Bù  

Đạ  H,  y ban nhân  ân h yện   có  ơn    nghị T a án g ả    yết vắng mặt và 

vẫn g ữ ng yên ý   ến  ã tr nh bày trước  ây  căn cứ vào  hoản 1  Đ    228 Bộ 

   t tố t ng  ân sự năm 2015 T a án t ến hành xét x  v  án vắng mặt các  ương 

sự nê  trên. 

[2] Tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v  

  ên   an có yê  cầ   ộc   p Lê Thị H ( Le Hanh T )  à  ng Ng yễn   nh 

Trư ng S x n rút  ạ  1 phần yê  cầ   ộc   p v  v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n 
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s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng 

 ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện  . Xét thấy v ệc 

rút 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an  à hoàn 

toàn tự ng yện phù hợp vớ    y  ịnh tạ   hoản 2 Đ    244 Bộ    t tố t ng  ân 

sự, nên Hộ   ồng xét x  chấp nh n và   nh chỉ xét x   ố  vớ  phần yê  cầ  mà 

 ương sự  ã rút. 

[3] V  Q an hệ pháp    t  ang tranh chấp g ữa chị Ng yễn Thị  ỹ H anh 

Bù  Trọng   và bà Lê Thị H ( Le Hanh T )  à   an hệ ch a tà  sản ch ng sa   h  

 y h n và tranh chấp   y n s    ng  ất  ược   y  ịnh tạ   hoản 9 Đ    26 và 

 hoản 2 Đ    28 Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015 th ộc thẩm   y n g ả    yết 

của T a án.  

[4] V  nộ    ng: Ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ H yê  cầ  ch a 200 m
2
  ất 

ở  th ộc th a 1786 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T,  h yện  , tỉnh T  theo g ấy 

chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân 

 ân h yện   cấp cho hộ Ng yễn Thị  ỹ H v   ây  à tà  sản ch ng của vợ chồng 

trong th    ỳ h n nhân  x n nh n ½ g á trị   y n s    ng  ất ở theo b ên bản  o 

 ạc   ịnh g á tà  sản ngày 29/3/2017.  hị H  h ng  ồng ý vớ  yê  cầ  của bà Lê 

Thị H (Le Hanh T)     chị và anh P g ao trả cho bà 900 m
2
  ất v   ây  à tà  sản 

ch ng của chị và anh PĐố  vớ  căn nhà  v t   ến trúc  cây trồng trên  ất  à tà  

sản của bà Lê Thị H  chị  h ng có ý   ến g . 

Đạ    ện theo ủy   y n của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an có yê  

cầ   ộc   p Lê Thị H  à  ng Ng yễn   nh Trư ng S cho rằng ng ồn gốc   ện 

tích 900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T, xã  , h yện  , tỉnh T (nay  à ấp T, xã T, h yện 

C, tỉnh T) do bà H nh n ch yển nhượng của chị Ng yễn Thị Ánh N vớ  g á  à 90 

 ượng vàng 24K  do bà  à ngư   nước ngoà   h ng  ủ        ện  ể  ược  ứng 

tên   y n s    ng  ất nên bà nh  vợ chồng anh P  chị  ỹ H  ứng tên  ùm 

trong g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất. Đây  à tà  sản của bà nên  h ng  ồng 

ý vớ  yê  cầ  của chị  ỹ H v  v ệc ch a   ện tích 200m
2 
 ất ở. Đồng th    yê  

cầ  anh P  chị H cùng các thành v ên trong hộ trả  ạ  900 m
2
  ất tọa  ạc tạ  ấp T 

xã T, h yện  , tỉnh T. R êng tà  sản trên  ất  à của bà  h ng có tranh chấp  bà 

 ồng ý giao  ạ  cho anh P   y n s    ng 900 m
2
  ất này và   y n sở hữ  tà  sản 

gắn    n vớ   ất. Bị  ơn P thống nhất vớ      tr nh bày và yê  cầ  của bà Lê Thị 

H. 

 Hộ   ồng xét x  nh n thấy:  ặc  ù  chị Ng yễn Thị  ỹ H  à ngư    ứng 

tên g ấy t  ch yển nhượng  ất vớ  chị Ng yễn Thị Ánh N và  ược  y ban nhân 

 ân h yện   cấp g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 vớ    ện tích 900m
2
  ất trồng cây  â  năm  sa   ó ch yển m c  ích 
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s    ng 200m
2 
 ất cây  â  năm thành 200m

2 
 ất ở và  ược cấp g ấy chứng nh n 

  y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004  nhưng chị H  h ng chứng 

m nh  ược v  ng ồn gốc số vàng  ã trả cho chị N  à ở  â  mà có  trả vàng tạ  

 â   trả  àm bao nh ê   ần  trả cho a . Trong  h   ó  chị Ng yễn Thị Ánh N  à 

ngư   ch yển nhượng  ất  ạ   h ng thừa nh n có ch yển nhượng  ất cho chị 

 ỹ H  mà chị N xác  ịnh vào năm 2004 chị ch yển nhượng   y n s    ng   ện 

tích 900 m
2 
 ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   cho 

bà Lê Thị H và nh n vàng của bà H  àm 2  ần, t ng cộng 90  ượng vàng SJ  c n 

g ấy t  ch yển nhượng và g ấy t   ất  ứng tên chị  ỹ H  à  o bà Lê Thị H ( Le 

Hanh T ) nh  chị H ( con  â )  ứng tên dùm, v  bà H  à ngư   nước ngoà  

 h ng  ứng tên  ược g ấy t   ất. Từ các chứng cứ trên có  ủ cơ sở xác  ịnh 

  ện tích 900 m
2 
 ất các bên  ương sự  ang tranh chấp do chính bà Lê Thị H  

mẹ anh P) bỏ toàn bộ số vàng  90  ượng vàng SJ   ể nh n ch yển nhượng của 

chị Ng yễn Thị Ánh N  c n chị  ỹ H, anh P chỉ  à ngư    ứng tên dùm. Đây 

chính  à tà  sản của bà Lê Thị H  chứ  h ng phả   à tà  sản  o chị  ỹ H và anh P 

tạo   p  ược như     tr nh bày của chị  ỹ H. Do  ó  yê  cầ  yê  cầ   hở    ện 

của chị  ỹ H  h ng có cơ sở và cần b ộc anh P  chị  ỹ H cùng các thành v ên 

trong hộ g ao trả  ạ  cho bà Lê Thị H   ện tích 900 m
2 
 ất tọa  ạc ấp T xã T, 

h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 

( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m
2
, trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư). 

Đố  vớ  căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng  má  to e  n n 

gạch, xây  ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  cây trồng trên 

 ất tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T các  ương sự     thống nhất  ây  à tà  

sản của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). Như v y theo   y  ịnh tạ   hoản 2 Đ    92 

Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015  ây  à sự th t  hách   an và  ược xem  à tà  

sản của bà Lê Thị H ( Lê Hanh Th ). 

Tạ  ph ên t a  ạ    ện theo ủy   y n của bà Lê Thị H  ồng ý g ao  ạ  cho 

anh P   y n s    ng 900 m
2
  ất và   y n sở hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất tọa  ạc 

tạ  ấp T, xã T, h yện  , tỉnh T, anh P cũng  ồng ý nh n số tà  sản này. Nên Hộ  

 ồng xét x  gh  nh n. 

Tuy bà Lê Thị H  à ngư   bỏ ra 90  ượng vàng SJ   ể nh n ch yển 

nhượng 900 m
2 
 ất th ộc th a 1718 t  bản  ồ số 1  tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   

của chị Ng yễn Thị Ánh N vào ngày 14/9/2004  nhưng g ấy t  ch yển nhượng 

 ạ   ứng tên chị Ng yễn Thị  ỹ H và sa   h  nh n ch yển nhượng vợ chồng chị 

H, anh P   ản  ý   ện tích  ất này  ến năm 2014 th  anh chị  y h n nhau, năm 

2016 chị  ỹ H  hở    ện yê  cầ  ch a tà  sản sa   h   y h n  à   y n s    ng 
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200 m
2 
 ất ở tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng 

 ất số H 33525 ngày 21/12/2004  nhưng yê  cầu trên của chị H  h ng  ược 

chấp nh n như  ã phân tích ở trên. T y nh ên  bà Lê Thị H có yê  cầ   ộc   p 

    chị và anh P trả  ạ    ện tích  ất 900m
2
  o bà bỏ t  n ra m a của chị Ng yệt 

Tuy trong   á tr nh g ả    yết v  án  chị  ỹ H chỉ yê  cầ  ch a 200 m
2 
 ất ở 

kh ng yê  cầ  xem xét c ng sức bảo   ản     tr , t n tạo 900 m
2
  ất mà chị 

 ược  ứng tên g ấy t   ất  v  chị cho rằng 900m
2
  ất này  à tà  sản ch ng của vợ 

chồng chị,  h ng  ồng ý trả cho bà H. Theo Án  ệ số 05/2016/AL  ược  ựa chọn 

từ Q yết  ịnh g ám  ốc thẩm số 39/2014/DS GĐT ngày 09-10-2014 và  ược 

c ng bố theo Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án 

nhân  ân tố  cao th : “ Tuy trong  uá trình giải  uyết    án  ch  Mỹ H không yêu 

cầu x m xét công sức bảo  uản  di trì  tôn tạo 900m
2
 đất,  ì ch  cho rằng diện 

tích đất này  à tài sản của    chồng ch  trong th i kỳ hôn nhân, không đồng ý 

trả  Như   y  yêu cầu của ch  H đề ngh  xác đ nh  uyền   i  à  ớn hơn yêu cầu 

x m xét  ề công sức nên cần x m xét công sức của ch  Mỹ H để giải  uyết triệt 

để yêu cầu của đương sự”  Hộ   ồng xét x  xét thấy tính chất  các t nh t ết  sự 

  ện pháp  ý trong v  án này tương tự như các t nh t ết  sự   ện pháp  ý trong án 

 ệ. V  v y  theo   y  ịnh tạ   hoản 1 Đ    5; Đ    244 Bộ    t tố t ng  ân sự 

năm 2015 và theo Án  ệ số 05/2016/AL  có  ủ cơ sở  ể xem xét c ng sức  óng 

góp của vợ chồng chị  ỹ H anh P vào v ệc bảo   ản  g ữ g n  t n tạo  àm tăng 

g á trị của  ất. Đồng th    theo Án  ệ số 02/2016/AL  ược  ựa chọn từ Q yết 

 ịnh g ám  ốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 và  ược c ng bố theo 

Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án nhân  ân tố  

cao th : “ Tuy bà Lê Th  H  à ngư i bỏ số tiền  àng để chuyển như ng đất  

nhưng giấy t  chuyển như ng đứng tên ch  Nguyễn Th  Mỹ H  à sau khi nh n 

chuyển như ng anh P  ch  Mỹ H  uản  ý đất  Vì   y     chồng ch  Mỹ H, anh P 

c  công sức trong  iệc bảo  uản  giữ gìn  tôn tạo  àm tăng giá tr  của đất nên 

phải xác đ nh giá tr  diện tích 900 m
2 
đất ( trong đ  c  200m

2 
đất thổ cư) tọa  ạc 

ấp T xã T, huyện C ( sau khi trừ tiền gốc tương đương 90  ư ng  àng của bà Lê 

Th  H)  à   i nhu n chung của bà Lê Th  H  à    chồng ch  H, anh P Đồng th i 

xác đ nh công sức của    chồng ch  Mỹ H, anh P để chia cho anh ch  một phần 

tương ứng  ới công sức đ ng g p để đảm bảo  uyền   i của các đương sự 

(trư ng h p không xác đ nh đư c chính xác công sức của ngư i  uản  ý thì phải 

xác đ nh các bên c  công sức ngang nhau để chia)”  Hộ   ồng xét x  xét thấy 

tính chất  các t nh t ết  sự   ện pháp  ý trong v  án này tương tự như các t nh t ết 

sự   ện pháp  ý trong án  ệ. V  v y  theo   y  ịnh tạ  Đ    235 Bộ    t  ân sự 

năm 2005 và theo Án  ệ số 02/2016/AL  có  ủ cơ sở  ể xác  ịnh vợ chồng chị 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=698/Q%C4%90-CA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=126/2013/DS-G%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=698/Q%C4%90-CA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 ỹ H, anh P có c ng sức trong v ệc bảo   ản  g ữ g n  t n tạo  àm tăng g á trị 

của  ất  ang tranh chấp, nên cần xác  ịnh c ng sức của vợ chồng chị  ỹ H, anh 

P  ể ch a cho anh chị một phần tương ứng vớ  c ng sức  óng góp. T y nh ên 

 h ng có tà    ệ   chứng cứ g   ể xác  ịnh  ược chính xác c ng sức của vợ 

chồng chị H, anh P  à bao nh ê   nên cần xác  ịnh anh chị và bà Lê Thị H ( Le 

Hanh T ) có c ng sức ngang nha ,  o   ện tích  ất  ang tranh chấp vẫn c n tồn 

tạ  chưa ch yển nhượng cho ngư    hác. V  v y   ể có cơ sở xác  ịnh  ợ  nh  n 

th   ược từ   ện tích  ất này cần         ra g á trị  sa   ó trừ    t  n gốc tương 

 ương 90  ượng vàng của bà Lê Thị H  ã bỏ ra  g á trị chênh  ệch c n  ạ   à  ợ  

nh  n chung  căn cứ vào b ên bản  o  ạc  thẩm  ịnh   ịnh g á tà  sản ngày 

29/3/2017 th    ện tích 900 m
2 
 ất (trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) tọa  ạc ấp T  

xã T, h yện   theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 

23/8/2004 và g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 

Qua  o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m
2
 (trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư, 664,3m

2
 

 ất trồng cây  â  năm) có g á trị  à 1.998.600.000  ồng  trừ t  n gốc tương 

 ương 90  ượng vàng của bà Lê Thị H  ã bỏ ra nh n ch yển nhượng vào ngày 

14/9/2004 và tạ  th     ểm này theo tỷ g á vàng  o Ngân hàng thương mạ  c  

phần x ất nh p  hẩ  V ệt Nam th  vàng m ếng SJ  99 99 có g á  à 7.710.000 

 ồng/ ượng x 90  ượng tương ứng vớ  693.900.000  ồng  số t  n chênh  ệch c n 

 ạ   à 1.305.600.000  ồng (1.998.600.000  ồng - 693.900.000  ồng = 

1.305.600.000  ồng  à  ợ  nh  n ch ng và chia cho bà Lê Thị H ½ g á trị  à 

652.800.000  ồng, ch a cho vợ chồng anh P, chị H ½ g á trị  à  652.800.000 

 ồng, theo   y  ịnh tạ  Đ    33 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014 th  số t  n 

trên  ược xem  à tà  sản chung của anh P  chị H tạo   p  ược trong th    ỳ h n 

nhân và phân ch a tà  sản ch ng cho chị H, anh P theo   y  ịnh tạ  Đ    59 L  t 

H n nhân và g a   nh năm 2014. Do tà  sản này  à của bà Lê Thị H mẹ anh P bỏ 

t  n ra m a nên mớ  th   ược  hoảng  ợ  nh  n trên. V  v y  theo   y  ịnh tạ  

  ểm b  hoản 2 Đ    59 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014 cần xem anh P  à 

ngư   có c ng sức  óng góp nh    hơn so vớ  chị  ỹ H nên chia cho anh P 2/3 

g á trị tà  sản ch ng  à 435.200.000  ồng  ch a cho chị  ỹ H 1/3 g á trị tà  sản 

chung  à 217.600.000  ồng. Đố  vớ  các thành v ên trong hộ của chị  ỹ H  à 

Bù  Nh t A, Bù  Đạ  H th     ểm tạo   p tà  sản trên c n nhỏ sống ph  th ộc vào 

cha mẹ  h ng có  óng góp c ng sức g   nên  h ng xem xét.  

Xét        nghị của    t sư bảo vệ   y n và  ợ  ích hợp pháp của ngư   có 

  y n  ợ , nghĩa v    ên   an có cơ sở 1 phần  hộ   ồng xét x  chấp nh n. 
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Xét ý   ến phát b ể  của  ạ    ện V ện   ểm sát nhân  ân tỉnh T v  v ệc 

t ân theo pháp    t trong   á tr nh g ả    yết v  án ở g a   oạn sơ thẩm và   an 

  ểm g ả    yết v  án  à có cơ sở,  úng pháp    t. Hộ   ồng xét x  chấp nh n. 

[5] V  án phí  ân sự sơ thẩm:  ăn cứ Đ    147 Bộ    t tố t ng  ân sự 

năm 2015;  hoản 7 Đ    27  háp  ệnh án phí  ệ phí t a án năm 2009 các 

 ương sự phả  chị  án phí tương ứng vớ  g á trị tà  sản m nh  ược ch a. 

V  các  ẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH 

Áp   ng  hoản 1 Đ    5,  hoản 9 Đ    26   hoản 2 Đ    28   hoản 2 

Đ    92; Đ    147  Đ    228, 244 Bộ    t tố t ng  ân sự năm 2015; Đ    33  

Đ    59 L  t H n nhân và g a   nh năm 2014; Đ    235; Đ    255, 256, Khoản 

2 Đ    305 Bộ    t  ân sự năm 2005;  hoản 7 Đ    27  háp  ệnh án phí  ệ phí 

t a án năm 2009; Án  ệ số 02/2016/AL  ược  ựa chọn từ Q yết  ịnh g ám  ốc 

thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010; Án  ệ số 05/2016/AL  ược  ựa chọn 

từ Q yết  ịnh g ám  ốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 và  ược 

c ng bố theo Q yết  ịnh số 220/QĐ-CA ngày 06-4-2016 của  hánh án T a án 

nhân  ân tố  cao. 

X :  

1/ Đ nh chỉ xét x   ố  vớ  phần yê  cầ  của bà Lê Thị H ( Le Hanh T) v  

v ệc hủy g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; 

g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 của  y ban 

nhân  ân h yện   mà  ương sự  ã rút tạ  ph ên t a.  

2/  hấp nh n 1 phần yê  cầ   hở    ện của ng yên  ơn Ng yễn Thị  ỹ 

H và 1 phần yê  cầ   ộc   p của ngư   có   y n  ợ   nghĩa v    ên   an Lê Thị 

H ( Le Hanh T ). 

- Xác  ịnh   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m

2
, trong 

 ó có 200m
2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 

33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 

ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn Thị  ỹ 

H và căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng  má  to e  n n gạch xây 

 ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  cây trồng trên  ất tọa 

 ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T  à tà  sản của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). 

- B ộc chị Ng yễn Thị  ỹ H, anh Bù  Trọng   cùng các thành v ên trong 

hộ g ao trả   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 864 3m

2
  trong  ó có 

200m
2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ 

ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 

21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn Thị  ỹ H tọa 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=126/2013/DS-G%C4%90T&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=698/Q%C4%90-CA&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T cho bà Lê Thị H ( Le Hanh T ). 

- Gh  nh n sự tự ng yện của bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) g ao  ạ   cho anh 

Bù  Trọng    ược   y n s    ng   ện tích 900m
2
  ất ( o  ạc thực tế   ện tích  à 

864,3m
2
  trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất 

số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004; g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 

33525 ngày 21/12/2004 của  y ban nhân  ân h yện   cấp cho hộ bà Ng yễn 

Thị  ỹ H và   y n sở hữ  căn nhà cấp 4 có cấ  trúc bán   ên cố  vách tư ng, 

má  to e  n n gạch xây  ựng trên   ện tích 200m
2 
 ất th  cư cùng v t   ến trúc  

cây trồng trên  ất tọa  ạc tạ  ấp T xã T, h yện  , tỉnh T.(  ó sơ  ồ  èm theo ). 

-  hị Ng yễn Thị  ỹ H và các thành v ên trong hộ có trách nh ệm  àm 

thủ t c ch yển   y n s    ng  ất nê  trên cho anh P  ứng tên  trư ng hợp chị 

 ỹ H và các thành v ên trong hộ cản trở  h ng thực h ện th  anh P  ược   y n 

 ê  ha    ăng  ý vớ  cơ   an Nhà nước có thẩm   y n  ể  ược cấp g ấy chứng 

nh n   y n s    ng  ất và   y n sở hữ  tà  sản gắn    n vớ   ất theo   y  ịnh 

của pháp    t. 

- Xác  ịnh  hoảng  ợ  nh  n chung th   ược từ   ện tích 900 m
2 
 ất (  o 

 ạc thực tế  à 864 3 m
2 
trong  ó có 200m

2 
 ất th  cư) tọa  ạc ấp T, xã T, h yện   

theo g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số 33472/QSDĐ ngày 23/8/2004 và 

g ấy chứng nh n   y n s    ng  ất số H 33525 ngày 21/12/2004 có g á trị 

1.305.600.000  ồng. 

+  h a cho bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) ½ g á trị  à 652.800.000  ồng; chia 

cho vợ chồng anh P, chị H ½ g á trị  à  652.800.000  ồng. 

+ Xác  ịnh số t  n 652.800.000  ồng vợ chồng anh P, chị H  ược ch a  à 

tà  sản ch ng trong th    ỳ h n nhân và ch a cho chị  ỹ H 217.600.000  ồng; 

anh Bù  Trọng   435.200.000  ồng.  

+ Bà Lê Thị H ( Le Hanh T ) có nghĩa v  thanh toán  ạ  cho chị Ng yễn 

Thị  ỹ H số t  n 217.600.000  ồng và anh Bù  Trọng   435.200.000  ồng.  

V ệc g ao nh n t  n và  àm thủ t c ch yển   y n s    ng  ất nê  trên 

cùng 1  úc  ướ  sự g ám sát th  hành của   c Th  hành án  ân sự tỉnh T.   

Kể từ khi ch  Mỹ H, anh P c  đơn yêu cầu thi hành án  nếu bà Lê Th  H  

(Le Hanh T ) ch m thực hiện ngh a    giao tiền thì bà phải ch u thêm khoản  ãi 

th o mức  ãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước  uy đ nh tương ứng  ới số 

tiền  à th i gian ch m thi hành án  

3/ V  án phí: 

-  hị  ỹ H phả  chị  10.880.000  ồng án phí  ân sự sơ thẩm   ược  hấ  

trừ vào số t  n tạm ứng án phí  ã nộp  à 2.500.000  ồng theo b ên  a  th  số 
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24877 ngày 06/7/2016 của Chi   c Th  hành án  ân sự h yện  , chị  ỹ H c n 

phả  nộp t ếp 8.380.000  ồng. 

- Anh Bù  Trọng   phả  chị  21.408.000  ồng án phí  ân sự sơ thẩm. 

- Bà Lê Thị H ( Lê H Th  ) phả  chị  30.112.000  ồng án phí  ân sự sơ 

thẩm,  ược  hấ  trừ vào số t  n tạm ứng án phí  ã nộp  à 9.600.000  ồng theo 

b ên  a  th  số 001616 ngày 06/7/2016 của   c Th  hành án  ân sự tỉnh T, bà 

c n phả  nộp t ếp 20.512.000  ồng. 

 Trong th   hạn 15 ngày  ể từ ngày t yên án  báo cho các  ương sự b ết 

 ược   y n  háng cáo bản án  ến Toà án nhân  ân cấp cao tạ  thành phố H  ể 

yê  cầ  xét x  phúc thẩm. R êng  ố  vớ  những ngư   vắng mặt  ể từ ngày tống 

 ạt bản án hoặc n êm yết bản án hợp  ệ. 

 Trư ng hợp bản án    yết  ịnh  ược th  hành theo      ịnh tạ  Đ    2 

L  t Th  hành án  ân sự th  ngư    ược th  hành án  ân sự  ngư   phả  th  hành 

án  ân sự có   y n thoã th  n th  hành án    y n yê  cầ  th  hành án  tự ng yện 

thi hành án hoặc cưỡng chế th  hành án theo   y  ịnh tạ  các      6 7 và 9 L  t 

Th  hành án  ân sự; th   h ệ  th  hành án  ược thực h ện theo   y  ịnh tạ       

30 L  t th  hành án  ân sự.       

 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tạ  T . Hồ  hí   nh; 

- VKSND tỉnh T; 

-   c THADS Tỉnh T; 

-  ác  ương sự; 

-  h ng KTNV  THA (TAT); 

- Lư  hồ sơ  án văn. 

 

          TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

       Huỳnh Xuân Long 
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